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Hà Nội, ngày 19 tháng  9 năm  2013 
 

ĐIỂM CHẤM PHÚC KHẢO BÀI THI TUYỂN SINH CAO HỌC NĂM 2013 
 

STT 
Số  

báo danh 
Họ và tên 

Điểm trước khi chấm  

phúc khảo 

Điểm sau khi chấm  

phúc khảo 

Điểm kết luận  

của HĐTS trường  

Ghi chú 

I. Môn Kinh tế học 

1 QT4132 Khương Thị Ngân 3,75 3,75 3,75  

2 QT4133 Nguyễn Kim Ngân 3,00 3,00 3,00  

3 QT4213 Nguyễn Huyền Trang 3,50 3,75 3,75   

II. Môn Tiếng Anh 

1 QT4001 Đinh Thị Ngọc Anh 47,00 47,00 47,00  

2 QT4005 Nguyễn Đình Thục Anh 27,00 27,00 27,00  

3 QT4027 Hoàng Thị Dung 27,50 27,50 27,50  

4 QT4064 Đặng Ngọc Hạnh 38,00 38,00 38,00  

5 QT4116 Thân Thị Lan Linh 40,25 40,25 40,25  

6 QT4142 Lê Thị Kim Nhung 46,00 46,00 46,00  

7 QT4145 Trịnh Hồng Nhung 21,00 21,00 21,00  

8 QT4150 Hoàng Thị Minh Phương 44,50 44,50 44,50  

9 QT4170 Trần Kim Thanh 47,00 47,00 47,00  

10 QT4238 Nguyễn Thị Hồng Vân 46,50 46,50 46,50  
 

     NGƯỜI LẬP BIỂU TM. HỘI ĐỒNG 

 CHỦ TỊCH 

 

 (đã ký) (đã ký) 

 

  

 PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 Bùi Văn Bình PGS.TS. Lê Thanh Hà 


